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Mã 

phần 

(lô)

Tên phần (lô)
Tên hàng hóa 

trúng thầu

Hãng sản xuất/ 

Nước sản xuất
Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

Đơn 

vị tính

Khối 

lượng

Số lưu hành/ 

GPNK

Đơn giá

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

Thành tiền 

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

1
PP240038

5685

Môi trường nuôi 

cấy vi khuẩn BA

AgarCult Blood 

Agar Sheep 

(90mm)

Alphachem/ Việt 

Nam

Môi trường giàu dinh dưỡng dùng nuôi cấy 

vi sinh vật khó tính và không khó tính từ 

mẫu lâm sàng, mẫu nguyên liệu khác. Phân 

biệt các kiểu hình tiêu huyết (α, ß, γ). Áp 

dụng nuôi cấy phân lập tác nhân nhiễm trùng 

từ các bệnh phẩm đường hô hấp, quệt hầu 

họng, mủ - dịch tiết, …. Thành phần (g/l): 

Peptones 23, Starch (Corn) 1, Sodium 

chloride 5, Agar 13, Máu cừu đã tách sợi tan 

huyết 50ml, pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C.

Đĩa petri nhựa 90mm, vô trùng, đóng gói 

bằng màng cellophane chuyên dụng.

Quy cách: 10Đĩa/Hộp

Đĩa 400
220001804/PC

BA-HCM
11.000 4.400.000

2
PP240038

5686

Môi trường  

MacConkey

AgarCult Mac 

Conkey Agar 

(90mm)

Alphachem/ Việt 

Nam

Môi trường phân lập chon lọc các trực khuẩn 

gram âm, dễ mọc, đặc biệt cho các dòng vi 

khuẩn họ Enterobacteriaceae. Phân biệt khả 

năng lên men lactose. Áp dụng nuôi cấy 

phân lập tác nhân nhiễm trùng từ các bệnh 

phẩm khác nhau. Thành phần (g/l): 

Pancreatic digest of gelatin 20, Sodium 

Chloride 5, Bile Salt No.3 1.5, Lactose 

monohydrate 10, Neutral red 0.03, Crystal 

violet 0.001, Agar 15, pH: 7.1 ± 0.2 ở 25°C

Đĩa petri nhựa 90mm, vô trùng, đóng gói 

bằng màng cellophane chuyên dụng.

Quy cách: 10Đĩa/Hộp

Đĩa 600
220001804/PC

BA-HCM
9.000 5.400.000

9.800.000

Phụ lục 8

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 2: Mua sắm hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán invitro  năm 2025-2026

Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALPHACHEM

Địa chỉ: Số 24, Đường số 2, KTĐC Sông Phú Định, P.16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0382352739. Mã số thuế: 0311555702

Danh mục gồm 02 mặt hàng Tổng tiền:

Bằng chữ: Chín triệu tám trăm nghìn đồng
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